
 

 

A. PHẦN THI LÍ THUYẾT (10 điểm; thời gian 30 phút) 

I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 

Bài 1. Khoanh tròn đáp án đúng nhất (2,4 điểm) 

Câu 1. Tác phẩm: “Tát nước đồng chiêm” của họa sĩ Trần Văn Cẩn sáng tác vào năm nào? 

A. 1958            B.1959                   C. 1960         D. 1961 

Câu 2. Họa sĩ nào chuyên vẽ các bức tranh về phố cổ Hà Nội? 

A. Tô Ngọc Vân       B. Bùi Xuân Phái   C.Trần Văn Cẩn     D. Nguyễn Đỗ Cung 

Câu 3. Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam thuộc dòng nghệ thuật: 

A. Hàng Trống         B. Dân gian            C. Kim Hoàng      D. Hiện đại 

Câu 4. Tác phẩm: Những cô gái A-vi-nhông của họa sĩ nào? 

A. Đờ-ga                 B. Lê-vi-tan          C. Xơ- ra        D. Pi- cát-xô 

Câu 5. “Hai thiếu nữ và em bé” là tác phẩm của họa sĩ: 

A. Trần Văn Cẩn     B. Bùi Xuân Phái    C. Tô Ngọc Vân   D. Nguyễn Sáng 

Câu 6. Để tiến hành vẽ hình bài vẽ theo mẫu lọ hoa và quả cần tiến hành theo trình tự 

nào sau đây? 

A. Vẽ khung hình riêng, vẽ khung hình chung, vẽ phác hình, vẽ chi tiết 

B. Vẽ khung hình chung, vẽ chi tiết, vẽ khung hình riêng, vẽ phác hình 

C. Vẽ khung hình chung, vẽ khung hình riêng, vẽ phác hình, vẽ chi tiết 

Bài 2. Ghép tên tác phẩm với chất liệu cho đúng (l.6 điểm) 

Cột A (Tên tác phẩm) Cột B (Chất liệu) 

1. Chơi ô ăn quan  a. Máu 

2. Bác Hồ với thiếu nhi 3 miền Bắc- Trung- Nam  b. Màu bột 

3. Du kích tập bắn  c. Lụa 

4. Nghỉ chân bên đồi  d. Sơn mài 

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Câu 1. Nêu đặc điểm chung của trường phái hội họa Ấn tượng, trường phái hội họa Dã 

thú, trường phái hội họa Lập thể. (3 điểm) 

Câu 2. Phân tích bức tranh “Tát nước đồng chiêm” của họa sĩ Trần Văn Cẩn. (3 điểm) 

 ---------- HẾT ----------  

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
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KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 

NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN THI: MỸ THUẬT  

(Thời gian làm bài 30 phút không kể thời gian phát đề) 
ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề thi gồm 01 trang) 



 

 

B. PHẦN THI THỰC HÀNH (10 điểm; thời gian 120 phút) 

Em hãy vẽ tranh đề tài “Cuốc sống quanh em”. Màu sắc tùy chọn. 

- Khổ giấy A3 - Chất liệu màu: Tự chọn 

 ----------- Hết ---------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN CÁT HẢI 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 

NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN THI: MỸ THUẬT  

(Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian phát đề) 
ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề thi gồm 01 trang) 



 

A. PHẦN THI LÍ THUYẾT (10 điểm) 

I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 

Mỗi lựa chọn đúng được 0,4 điểm 

Bài 1. Khoanh tròn đáp án đúng nhất (2,4 điếm): 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án A c B D B c 

Bài 2. Nối tên tác phẩm với chất liệu cho đúng (l.óđiểm): 

Cột A (Tên tác phẩm) Đáp án Cột B (Chất liệu) 

1. Chơi ô ăn quan 1- c  a. Máu 

2. Bác Hồ với thiếu nhi 3 miền 

Bắc - Trung - Nam 

 

 

2-a  b. Màu bột 

3. Du kích tập bắn 3-b  c. Lụa 

4. Nghỉ chân bên đồi 4-d  d. Sơn mài 

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Câu Đáp án Điểm 

1 

(3,0 

điểm) 

- Các họa sĩ trẻ không chấp nhận lối vẽ kinh điển. Họ đòi hỏi tranh vẽ phải 

chân thực, khoa học hơn trên cơ sở của sự quan sát và phân tích thiên nhiên. 

- Xuất hiện nhiều họa sĩ và các tác phẩm nổi tiếng, đóng góp tích cực cho sự 

phát triển của nên mĩ thuật hiện đại. 

l,5đ 

l,5đ 

1 

(3,0 

điểm) 

- Chất liệu : sơn mài 

- Bố cục mang tính ước lệ, giàu tính trang trí đã diễn tả nhóm người tát nước 

có dáng điệu như đang múa vui trong ngày hội lao động sản xuất. 

- Người và cảnh thể hiện bàng màu sắc mạnh mẽ nổi bật trên nền đen sâu 

thẳm của chất liệu sơn ta, tạo thành nhịp điệu hài hòa. 

- Bức tranh như một bài thơ ca ngợi cuộc sống lao động tập thể của người 

nông dân sau ngày hòa bình lập lại. 

0,5đ 

l,0đ 

 

 

l,0đ 

 

0,5đ 

B. PHẦN THI THỰC HÀNH (10 điểm) 

STT Nội dung Yêu cầu Điểm 

1 Nội dung - HS có thể lựa chọn nội dung bất kì phù hợp đề tài hoạt động quanh em. 2,0 

2 Bố cục 
- Chặt chẽ, có mảng chính (nên quy vào các kiểu bố cục hình tam giác, 

HCN, hình tròn...), mảng phụ làm cho bài vẽ thêm sinh động, hỗ trợ làm 

nổi rõ hơn ND đề tài); Bố cục tờ giấy: Phải cân đối. 

3,0 

3 Hình vẽ 

- Có hình ảnh chính( vẽ ở giữa, to, rõ, trang phục phải phù hợp, tránh vẽ 

lặp lại một dáng người...); Có hình ảnh phụ (vẽ nhỏ, ở xung quanh bổ trợ 

cho hình ảnh chính,...) 

2,0 

4 Màu sắc 

- Hài hòa, không xỉn. Có thể sử dụng gam màu nóng hay lạnh tùy ý 

nhưng phải phù hợp với nội dung đề tài; màu vẽ hài hoà. Sử dụng các 

chất liệu tùy thích... 

3,0 

 .............. Hết ............  

UBND HUYỆN CÁT HẢI 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 

HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 

NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN THI: MĨ THUẬT  

 



 

PHIẾU CHẤM THỰC HÀNH 

MÔN: MĨ THUẬT 
 

Họ và tên học sinh dự thi .............................................................................  

Số báo danh ..................................................................................................  

I. Nhận xét những ưu điểm, nhược điểm 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

II. Biểu điểm chấm 

STT Nội dung Yêu cầu 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

chấm 

1 Nội dung - HS có thể lựa chọn nội dung bất kì phù hợp đề tài hoạt 

động quanh em. 

2,0  

2 Bố cục 

- Chặt chẽ, có mảng chính (nên quy vào các kiểu bố cục 

hình tam giác, HCN, hình tròn...), mảng phụ làm cho bài vẽ 

thêm sinh động, hỗ trợ làm nổi rõ hơn ND đề tài); Bố cục 

tờ giấy: Phải cân đối. 

3,0 

 

3 Hình vẽ 

- Có hình ảnh chính( vẽ ở giữa, to, rõ, trang phục phải phù 

hợp, tránh vẽ lặp lại một dáng người...); Có hình ảnh phụ 

(vẽ nhỏ, ở xung quanh bổ trợ cho hình ảnh chính,...) 

2,0 

 

4 Màu sắc 

- Hài hòa, không xỉn. Có thể sử dụng gam màu nóng hay 

lạnh tùy ý nhưng phải phù hợp với nội dung đề tài; màu vẽ 

hài hoà. Sử dụng các chất liệu tùy thích... 

3,0 

 

Tổng điểm  10 

 

 

Giám khảo 
 


